
Phụ lục II

BIỂU SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG,
 CHẾ BIẾN VÀ PTTT NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

(Kèm theo Báo cáo số: 32/BC-UBND ngày 10/4/2025 của UBND xã Nghĩa Sơn)

Biểu số 1: Danh mục văn bản chính sách, pháp luật và chỉ đạo điều hành quản lý chất lượng
VTNN, ATTP, chế biến, PTTT nông, lâm, thủy sản được ban hành

(tháng 4 năm 2025)

TT Tên văn bản Số hiệu văn bản Ngày ban hành

1
 Công văn Về việc báo cáo kết quả thực hiện công
tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông,
lâm, thủy sản

191/UBND
(UBND huyện Tư Nghĩa) 22/01/2024

2 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành vệ
sinh ATTP trên địa bàn xã Nghĩa Sơn năm 2024

Số 20/QĐ-UBND
(UBND xã Nghĩa Sơn 24/01/2024

3
Kế hoạch Triển khai công tác đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp thìn và mùa
Lễ hội Xuân 2024.

Số: 09/KH-BCĐ-LN xã
Nghĩa Sơn 19/01/2024

4 Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về
vệ sinh an toàn thực phẩm Xã Nghĩa Sơn

Số: 16/QĐ-UBND xã
Nghĩa Sơn 19/01/2024

5

 Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện công
tác quản lý chất lượng ATTP nông, lâm, thủy sản;
rà soát, thống kê các cơ sở giết mổ, xay xát, sản
xuất kinh doanh nước đá trên địa bàn.

22/NN&PTNT
(Phòng NN&PTNT) 05/03/2024

6
Báo cáo tháng 3 năm 2024 Kết quả công tác quản
lý chất lượng, ATTP, chế biến và phát triển thị
trường nông, lâm, thủy sản tháng 2 năm 2024

Số: 22/BC-UBND xã Nghĩa
Sơn 11/03/2024

7

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác quản lý chất
lượng ATTP nông, lâm, thủy sản; rà soát, thống
kê các cơ sở giết mổ, xay xát, sản xuất kinh doanh
nước đá trên địa bàn xã

Số: 21/BC-UBND xã Nghĩa
Sơn 11/03/2024

8
Kế hoạch Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại
cơ sở bán hàng Trước cổng trường Tiểu học xã
Nghĩa Sơn năm 2024

Số 46/KH-BCĐ
(UBND xã Nghĩa Sơn 05/04/2024

9
Kế hoạch Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại
cơ sở bán hàng Trước cổng trường Tiểu học xã
Nghĩa Sơn

Số: 46/KH-BCĐ-LN xã
Nghĩa Sơn 05/04/2024

10
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác quản lý ATTP
trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản tháng 5 năm
2024

Số: 44/BC-UBND xã Nghĩa
Sơn 10/05/2024
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11
Báo cáo Kết quả công tác quản lý chất lượng,
ATTP, chế biến và phát triển thị trường nông,
lâm, thủy sản 06 tháng đầu năm 2024

Số: 51/QĐ-UBND xã
Nghĩa Sơn 30/05/2025

12
Báo cáo Tăng cường QLNN về an toàn thực phẩm
đối với các cơ sơ ̉sản xuất, hộ kinh doanh thuộc
trách nhiệm quản ly ́của ngành Công thương

Số: 94/BC-UBND xã Nghĩa
Sơn 25/07/2024

13 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về
vệ sinh an toàn thực phẩm xã Nghĩa Sơn

Số: 17/QĐ-UBND xã
Nghĩa Sơn 08/01/2025

14
Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực
phẩm Tết Nguyên đán Ất Tỵ  và mùa Lễ hội Xuân
2025 trên địa bàn xã Nghĩa Sơn

Số: 01/KH-UBND xã
Nghĩa Sơn 10/01/2025

15 Kế hoạch về việc bảo đảm công tác an toàn thực
phẩm năm 2025 trên địa bàn xã Nghĩa Sơn

Số: 06/KH-UBND xã
Nghĩa Sơn 09/01/2025

16

Báo cáo kết quả công tác quản lý chất
lượng ATTP, chế biến và phát triển thị
trường nông, lâm, thủy sản tháng 02 năm
2025

Số: 11/BC-UBND xã Nghĩa
Sơn 11/02/2025

17
Kết quả công tác quản lý chất lượng
ATTP, chế biến và phát triển thị trường
nông, lâm, thủy sản tháng 3 năm 2025

Số: 18/BC-UBND xã Nghĩa
Sơn 10/03/2025
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Phụ lục II
BIỂU SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG,

CHẾ BIẾN VÀ PTTT NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
Báo cáo số 32/BC-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2025 Kết quả công tác quản lý chất lượng

ATTP, chế biến và phát triển thị trường nông, lâm, thủy sản tháng 4 năm 2025, trên địa bàn
xã Nghĩa Sơn

STT Tên hoạt động / Sản phẩm truyền thông
(*)

Cụ thể

Số lượng/buổi Số người
tham dự

Đối tượng (người tiêu dùng/
sản xuất/người dân/cán
bộ...)/phạm vi bao phủ

I Phổ biến giáo dục pháp luật 0

1 Hội nghị phổ biến văn bản QPPL ...

2 Hội thảo/tọa đàm...

……..

Tổng

II Thông tin,  truyền thông về chất lượng
VTNN, ATTP

1 Phóng sự trên đài phát thanh, truyền hình,
loa đài phường xã 2 lần người dân trên phạm vi toàn xã

(Loa đài  xã)

2 Tin, bài trên báo viết/ website

3 Băng rôn, khẩu hiệu, áp phích

4 Sổ tay, tài liệu

5 xe truyền thông lưu động

6 Hình thức khác ...

III Truyền thông phát triển thị trường

1 Hội chợ, triển lãm

2 Hội  nghị,  hội  thảo  kết  nối  giao  thương,
cung cầu

3 Hình thức khác (ghi rõ)

...
Ghi chú: dùng dấu "." phân tách phần nghìn, dấu "," phân tách phần thập phân
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Phụ lục II
BIỂU SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN VÀ PTTT

NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
(Kèm theo Báo cáo số: 32/BC-UBND ngày 10/4/2025 của UBND xã Nghĩa Sơn)

Biểu số 3: Kết quả triển khai Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018
(tháng 4 năm 2025)

Tổng số cơ sở
thuộc đối tượng
triển khai Thông
tư số 17 (tính đến

thời điểm báo
cáo)

Số cơ sở đã ký cam kết
(lũy kế đến thời điểm báo cáo)

Số cơ sở đã ký cam kết
(trong tháng 3 năm 2024)

Tổng số

Số cơ sở
được kiểm

tra

Số cơ sở
chưa đạt
yêu cầu

Tổng số
Số cơ sở

được kiểm
tra

Số cơ sở
chưa đạt
yêu cầu

Lý do
chưa đạt

Hộ chăn nuôi 19 4 0 0 0 0

Ghi chú: dùng dấu "." phân tách phần nghìn, dấu "," phân tách phần thập phân

"Lũy kế đến thời điểm báo cáo" nghĩa là: từ khi bắt đầu triển khai Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT năm 2020 đến nay
Cơ sở ký cam kết có hiệu lực trong vòng 36 tháng kể từ ngày ký
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Phụ lục II
BIỂU SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN

VÀ PTTT NÔNG, LÂM, THỦY SẢN
(Kèm theo Báo cáo số: 32/BC-UBND ngày 10/4/2025 của UBND xã Nghĩa Sơn)

Biểu số 04: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về quản lý chất lượng, ATTP,
chế biến và phát triển thị trường nông, lâm, thủy sản cho cán bộ địa phương  (tháng 4 năm

2025)

TT Nội dung Số lớp Lượt người
tham dự Ghi chú

1 Nghiệp vụ... 1 2

Tập huấn nâng cao năng lực
quản lý kết hợp phổ biến các
văn bản QPPL về ATTP
ngành Công thương năm
2024

2 Nghiệp vụ...

3 Nghiệp vụ...

4 Khác (liệt kê tên cụ thể...)

... ...
… Tổng số 1 2

Ghi chú: dùng dấu "." phân tách phần nghìn
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Phụ lục II

BIỂU SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN
VÀ PTTT NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

(Kèm theo Báo cáo số: 32/BC-UBND ngày 10/4/2025 của UBND xã Nghĩa Sơn)

 Biểu số 05: Số lượng nhân sự địa phương (tháng 4 năm 2025)

TT Lĩnh vực

Số lượng nhân sự 6 tháng/năm
hiện tại

Kế hoạch nhân sự 9
tháng/năm tiếp theo

Tổng
cộng

Chia ra Tổng
cộng

Chia ra
Công
chức LĐHĐ Công

chức LĐHĐ

1 Lãnh đạo đơn vị 1 1 1 1

2

Cán bộ làm công tác chuyên
môn (chất lượng, ATTP, chế
biến,  PTTT,  thanh tra,  kiểm
nghiệm)

1 1 1 1

3
Cán  bộ  làm  công  tác  tổng
hợp,  văn  phòng,  tài  chính,
văn thư

4
Cán  bộ  Giao  thông  -  Thủy
lợi - Khuyến nông - Thú y cơ
sở

1 1 1 1

Tổng cộng 3 2 1 3 2 1
Ghi chú: dùng dấu "." phân tách phần nghìn
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BIỂU SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN
VÀ PTTT NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

(Kèm theo Báo cáo số: 32/BC-UBND ngày 10/4/2025 của UBND xã Nghĩa Sơn)

 Biểu số 06: Số Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện ATTP đã ký cam kết, kiểm tra trong tháng (tháng 4 năm 2025)

STT Tên cơ sở
Loại hình sản

xuất,
kinh doanh

Địa điểm
sản xuất,

 kinh doanh

Ngày ký
cam kết

Ngày kiểm
tra Đơn vị kiểm tra

1 Phạm Văn Núc Chăn nuôi (Bò
sinh sản)

Thôn 1, xã
Nghĩa Sơn 20/01/2025 UBND xã Nghĩa Sơn

2 Phạm Văn Lục Chăn nuôi (Heo
thịt)

Thôn 1, xã
Nghĩa Sơn 20/01/2025 UBND xã Nghĩa Sơn

3 Phạm Văn Thôi Chăn nuôi (Heo
thịt)

Thôn 2, xã
Nghĩa Sơn 20/01/2025 UBND xã Nghĩa Sơn

4 Phạm Văn Nhớ Chăn nuôi (Bò) Thôn 2, xã
Nghĩa Sơn 20/01/2025 UBND xã Nghĩa Sơn

Tổng cộng: 04 cơ sở
Ghi chú: dùng dấu "." phân tách phần nghìn
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